
Tóm lược Bài giảng Kinh tế Vĩ mô  – Vũ Đức Thanh - ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội 1 

Chƣơng 5 

NGÂN HÀNG TRUNG ƢƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 

 

5.1. KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƢƠNG        

5.1.1. Khái niệm 

          Ngân hàng Trung ương là một thiết chế đặc biệt của hệ thống ngân hàng, được tổ chức 

theo nguyên tắc một cơ quan công quyền, hoạt động như một cơ quan quản lý Nhà nước trong 

lĩnh vực tiền tệ - tín dụng và ngân hàng, hoạch định và thực hiện chính sách tiền tệ nhằm đạt 

được các mục tiêu kinh tế vĩ mô. 

         Mỗi một quốc gia chỉ có một Ngân hàng Trung ương với nhiều tên gọi khác nhau: Ngân 

hàng Nhà nước, Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Dự trữ Quốc gia...  

        Có hai quan điểm hay hai mô hình khác nhau về tổ chức Ngân hàng Trung ương. 

- Ngân hàng Trung ương độc lập với chính phủ: quan điểm này cho rằng chính phủ là 

người thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài chính quốc gia, quản lý và điều hành ngân sách 

Nhà nước. Nếu để ngân hàng trung ương trực thuộc chính phủ sẽ dễ dàng bị chính phủ lạm dụng 

hoạt động phát hành tiền dẫn tới lạm phát. 

- Ngân hàng Trung ương trực thuộc chính phủ: quan điểm này cho rằng chính phủ là người 

quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô. Do vậy chính phủ phải nắm lấy Ngân hàng Trung ương 

và sử dụng ngân hàng này như một cơ quan chức năng nhằm điều hành chính sách tiền tệ. 

5.1.2. Chức năng của Ngân hàng Trung ƣơng. 

Bảng quyết toán tài sản của Ngân hàng Trung ương. 

Tài sản có Ngân hàng Trung ƣơng  Tài sản nợ 

- Tiền cho vay chiết khấu  

- Chứng khoán chính phủ 

- Tiền gửi ở ngân hàng nước 

ngoài  

- Dự trữ ngoại tệ, vàng...  

- Đồng tiền lưu thông ngoài ngân 

hàng (C) 

- Tiền dự trữ trong hệ thống ngân 

hàng (R) 

- Tiền gửi của kho bạc 

- Tiền gửi của NHTW nước ngoài  

Bảng quyết toán trên đây cũng phản ánh các chức năng của Ngân hàng Trung ương. 

1- Phát hành tiền và điều tiết lƣợng tiền trong nền kinh tế 

Ngân hàng Trung ương độc quyền phát hành tiền (quyết định cơ số tiền  H = C + R). Đây 

là toàn bộ tiền mặt lưu hành trong nền kinh tế, là phương tiện thanh toán hợp pháp nhất.  

Đã có thời kỳ, việc phát hành tiền của Ngân hàng Trung ương phải được đảm bảo bằng 

dự trữ vàng (chế độ bản vị vàng). Ngày nay, chế độ bản vị vàng đã bị bãi bỏ, các Ngân hàng 

Trung ương phát hành tiền căn cứ vào sự tăng trưởng sản lượng thực tế của nền kinh tế và các 

yêu cầu của trao đổi hàng hoá.  
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Vì nền kinh tế thị trường là nền kinh tế hoạt động theo chu kỳ - mỗi một giai đoạn của 

chu kỳ kinh doanh đòi hỏi một mức cung tiền khác nhau – Ngân hàng Trung ương căn cứ vào 

diễn biến của chu kỳ để  điều tiết tới mức cung tiền nhằm ổn định kinh tế và thực hiện các mục 

tiêu kinh tế vĩ mô. 

Bên cạnh đó, , Ngân hàng Trung ương là cơ quan thực hiện việc thu đổi tiền cũ, bổ sung 

tiền mới đáp ứng yêu cầu của lưu thông tiền tệ. 

2- Ngân hàng Trung ƣơng là ngân hàng của các ngân hàng 

          Hệ thống ngân hàng hiện đại là hệ thống ngân hàng hai cấp: cấp quản lý nhà nước thuộc 

về Ngân hàng Trung ương và cấp hoạt động kinh doanh là các ngân hàng thương mại. Với tư 

cách là một ngân hàng thức sự, Ngân hàng Trung ương là ngân hàng của các ngân hàng 

thương mại, đảm nhiệm các chức năng cụ thể như sau:   

* Mở tài khoản tiền gửi và bảo quản tiền dự trữ cho các ngân hàng thương mại.  

Ngân hàng Trung ương buộc mọi ngân hàng thương mại đều phải gửi tiền vào Ngân hàng 

Trung ương theo chế độ quy định.  

Có hai loại tiền gửi của ngân hàng thương mại: 

- Tiền gửi thanh toán ngay: khi được phép hoạt động, các ngân hàng thương mại đều phải 

mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Trung ương và trong quá trình hoạt động phải tìm mọi biện 

pháp để duy trì trên tài khoản một số lượng tiền gửi nhất định để đủ đảm bảo nhu cầu chi trả 

trong thanh toán trên thị trường liên ngân hàng.  

- Tiền gửi dự trữ bắt buộc hay còn gọi ký quỹ bắt buộc (Cb): Ngân hàng Trung ương yêu 

cầu các ngân hàng  thương mại phải giữ lại một lượng tiền dự trữ bắt buộc – không được cho 

vay. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc  được quy định khác nhau đối với từng loại tiền gửi mà ngân hàng huy 

động được, số tiền này được gửi vào tài khoản dự trữ bắt buộc ở Ngân hàng Trung ương. 

* Cấp vốn tín dụng cho ngân hàng thương mại hoạt động:  

Trong những điều kiện cần thiết, ngân hàng thương mại có thể được cấp vốn tín dụng từ 

Ngân hàng Trung ương,  xem đó như “cứu cánh cho vay cuối cùng”. Thực chất, đó là các khoản 

vay nhằm bổ sung quỹ dự trữ cho vay của ngân hàng thương mại, được thực hiện thông qua "cửa 

sổ chiết khấu" gồm 3 loại : 

- Tín dụng điều chỉnh: áp dụng đối với ngân hàng thương mại có khó khăn tạm thời về 

khả năng tiền mặt. Đây là những khoản vay ngắn hạn. 

- Tín dụng thời vụ: áp dụng đối với các ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực mang tính 

thời vụ (Chẳng hạn, Ngân hàng Trung ương cho các Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Nhà 

ở,... vay khi cần tăng tín dụng cho nông dân). 

- Tín dụng mở rộng: áp dụng trong điều kiện một ngân hàng thương mại nào đó đang 

đứng trước một cuộc “hoảng loạn tài chính” tức là đứng trước nguy cơ sự vỡ nợ do áp lực rút 

tiền của khách hàng. Loại tín dụng này thời gian thường kéo dài và Ngân hàng Trung ương có 

thể ưu đãi về lãi suất. 

* Ngân hàng trung ương là trung tâm thanh toán của hệ thống ngân hàng thương 

mại thậm chí là các tổ chức tín dụng: 
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Ngân hàng Trung ương có trách nhiệm đứng ra tổ chức việc thanh toán giữa các ngân 

hàng nhằm bảo đảm sự thông suốt trong chu chuyển kinh tế có liên quan đến hoạt động của ngân 

hàng. 

3- Ngân hàng Trung ƣơng là ngân hàng của Nhà nƣớc 

      Ngân hàng Trung ương thuộc sở hữu của Nhà nước, do vậy hoạt động của Ngân hàng luôn 

xuất hiện với tư cách là Ngân hàng của Nhà nước. Chức năng này thể hiện ở chỗ: Ngân hàng 

Trung ương  là người thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đối với Nhà nước. Cụ thể là: 

     - Thay mặt chính phủ tiến hành các hoạt động vay nợ từ các tổ chức và dân cư trong nền kinh 

tế, bổ sung ngân sách, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của chính phủ – kể cả chi tiêu đầu tư dài hạn và 

chi tiêu bất thường;  

     - Theo dõi và quản lý các khoản nợ của chính phủ; 

     - Thanh toán các khoản nợ của chính phủ khi đến hạn. 

4. Ngân hàng Trung ƣơng là cơ quan quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực tiền tệ – tín dụng: 

      Là một thiết chế trong bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế, Ngân hàng Trung ương  thực 

hiện các chức năng cụ thể như sau: 

     * Điều hoà cung ứng tiền và các điều kiện tín dụng trong nền kinh tế: Khi làm chức năng 

này, Ngân hàng Trung ương hoạch định và tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ, kiểm 

soát và điều chỉnh mức cung ứng tiền, thay đổi các điều kiện tín dụng, qua đó ảnh hưởng tới 

hành vi tiêu dùng và đầu tư của các tác nhân trong nền kinh tế, và nhờ đó, thực hiện các mục tiêu 

kinh tế vĩ mô.  

     * Quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng thương mại:  NHTƯ là cơ quan cấp giấy 

phép kinh doanh cho các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng trong nền kinh tế; quản 

lý các nghiệp vụ của mọi tổ chức tín dụng; tham gia vào tuyên bố phá sản các ngân hàng thương 

mại và tổ chức tín dụng.  

5.2 - CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƢƠNG  

5.2.1. Khái niệm về chính sách tiền tệ           

Ngân hàng trung ương  có vai trò quản lý Nhà nước về tiền tệ, tín dụng ngân hàng. Đó là 

sự thể hiện vai trò quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Để thực hiện vai trò này, 

Ngân hàng Trung ương  hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ. 

 Chính sách tiền tệ là hệ thống những phương thức, cơ chế theo đó Ngân hàng Trung 

ương  sử dụng để kiểm soát và điều tiết mức cung tiền tệ, đáp ứng nhu cầu cho sự phát 

triển của nền kinh tế. 

 Có hai loại chính sách tiền tệ:  

- Chính sách mở rộng tiền tệ : nhằm vào việc tăng mức cung tiền từ đó làm thay đổi lãi 

suất từ đó tác động tới các bộ phận của tổng cầu để thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô. 

Có thể biểu thị: M   i   I và C   AD   GDP ; việc làm ; tỷ lệ thất nghiệp . 

Chính sách mở rộng tiền tệ thường được áp dụng trong điều kiện nền kinh tế đang suy 

thoái (chính sách chống suy thoái). 
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- Chính sách thắt chặt tiền tệ: đó là chính sách làm giảm cung tiền, làm tăng lãi suất của 

thị trường tiền tệ và ảnh hưởng tới các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Chính sách thắt chặt tiền tệ được 

áp dụng trong điều kiện nền kinh tế quá nóng. 

Cơ chế: M  i   I    AD   GNP ; việc làm ; tỷ lệ thất nghiệp . 

  Mục tiêu của chính sách tiền tệ 

Chính sách tiền tệ là một trong các công cụ kinh tế vĩ mô và là công cụ chủ yếu vì các 

công cụ khác đạt được hiệu quả cao khi dựa trên chính sách tiền tệ hợp lý. 

Do vậy mục tiêu của chính sách tiền tệ là thống nhất với các mục tiêu kinh tế vĩ mô. 

- Kiểm soát lạm phát: ổn định giá trị của đồng tiền luôn là mục tiêu hàng đầu của chính 

sách tiền tệ. Để thực hiện mục tiêu này, Ngân hàng Trung ương  phải sử dụng nhiều công cụ 

khác nhau để kiểm soát khối lượng tiền tệ trong nền kinh tế nhằm ngăn ngừa lạm phát xảy ra ở 

mức không mong đợi. 

- Tăng trưởng kinh tế: là mục tiêu cao nhất của chính sách tiền tệ, để đạt được sự tăng 

trưởng kinh tế một cách tối ưu Ngân hàng Trung ương cần phải điều tiết mức cung tiền cho phù 

hợp khi nền kinh tế chưa phát triển thì người ta thường ấn định mức cung tiền một cách trực tiếp, 

chủ yếu bằng qui định hạn mức tín dụng. Nhưng khi nền kinh tế thị trường thiếu sự tăng trưởng 

thì người ta có thể sử dụng những công cụ gián tiếp để điều tiết mức cung tiền. 

- Tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp: khi nền kinh tế phát triển công ăn việc làm được 

tạo ra nhiều hơn, thất nghiệp giảm đi và ngược lại chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ đều 

hướng tới giải quyết công ăn việc làm bằng cách tăng đầu tư. Muốn tăng đầu tư bằng chính sách 

tài khoá thì tăng chỉ tiêu của chính phủ hoặc là giảm thuế, hoặc cả hai còn chính sách tiền tệ gia 

tăng đầu tư thì phải thôgn qua lãi suất. 

Các mục tiêu trên của chính sách tiền tệ nhìn chung là thống nhất với nhau, thể hiện khi 

kiểm soát được lạm phát thì sẽ tạo ra môi trường lành mạnh để tăng trưởng kinh tế và tạo việc 

làm. Tuy nhiên trong những điều kiện cụ thể việc thực hiện mục tiêu này có thể hy sinh mục tiêu 

khác. Do vậy cần phải có sự ưu tiên cho một mục tiêu nào đó trong những điều kiện nhất định. 

3. Công cụ của chính sách tiền tệ. 

Có ba công cụ chủ yếu của chính sách tiền tệ. 

- Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (Rd) khi Rd   m   M1  và ngược lại Rd   m   M1 . 

- Chính sách chiết khấu: quan trọng là lãi suất chiết khấu, là lãi suất của NHTW tính cho 

khoản vay của NHTM từ NHTƯ:  i  , tiền vay chiết khấu của NHTW   tiền dự trữ giảm  

khả năng cho vay giảm  khả năng tạo tiền   mở rộng tiền gửi  cung tiền M1  và ngược 

lại. 

- Nghiệp vụ thị trường mở hay nghiệp vụ thị trường tự do là việc NHTU  thực hiện các 

nghiệp vụ mua bán trái phiếu chính phủ của trên thị trường chứng khoán. Khi NHTU mua trái 

phiếu chính phủ,  NHTU sẽ “bơm thêm” tiền vào; ngược lại, khi bán trái phiếu chính phủ, 

NHTU “hút” tiền ra khỏi nền kinh tế.   
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Chƣơng 6 

HỖN HỢP  CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 

6.1. TIỀN TỆ, LÃI SUẤT  VÀ TỔNG CẦU 

6.1.1. Ảnh hƣởng của lãi suất đến tổng cầu và sản lƣợng quốc gia  

* Cơ chế lan truyền: Tăng cung ứng tiền và tăng sản lượng  

- Giả định mọi điều kiện khác không đổi; sản lượng còn dưới mức tiềm năng 

- Ngân hàng Trung ương tăng cung ứng tiền. 

- Hệ quả: lãi suất giảm; cầu đầu tư tăng; chi tiêu của dân cư tăng (do lãi suất giảm khiến 

các gia đình trở nên giàu hơn, nhu cầu tiêu dùng tăng); tổng cầu sẽ tăng và sản lượng 

quốc gia tăng lên. 

* Hiệu ứng ức chế: thu nhập tăng làm tăng cầu tiền 

- Theo cơ chế lan truyền, lãi suất giảm làm tăng tổng cầu và tăng sản lượng (thu nhập); 

- Nhưng khi thu nhập tăng, cầu về tiền cũng tăng. Nếu không tiếp tục tăng cung ứng tiền, 

lãi suất sẽ tăng một chút để cân bằng thị trường tiền tệ. Do lãi suất tăng, tổng cầu phải 

giảm một chút và do đó sản lượng sẽ không tăng mạnh như tác động của việc giảm lãi 

suất ban đầu. 

6.1.2. Chính sách tài khoá và sự lấn át 

- Sự lấn át của chính sách tài khoá được hiểu là: sự giảm sút nhu cầu chi tiêu và đầu tư do 

tác động của chính sách tài khoá mở rộng (tăng chi tiêu chính phủ) làm tăng tổng cầu và 

tăng lãi suất.  

- Logic của vấn đề: Chi tiêu chính phủ tăng làm tăng tổng cầu. Sản lượng tăng làm tăng 

cầu tiền và lãi suất tăng lên. lãi suất tăng làm giảm cầu đầu tư và chi tiêu gia đình – yếu 

tố này làm giảm tổng cầu. Do đó, sản lượng không tăng mạnh như tác động thuần tuý của 

chính sách tài khoá độc lập. 

Kết luận: chính sách tài khoá sẽ giảm tác động nếu cung ứng tiền không đổi – tức là không có sự 

phối hợp với chính sách tiền tệ.   

6.2. MÔ HÌNH  IS - LM 

Mô hình IS – LM thể hiện sự phối hợp giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ, cho 

phép đánh giá ảnh hưởng của chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ tới nền kinh tế như thế 

nào. Do đó, mô hình này cũng có thể sử dụng để giải thích và dự báo kinh tế.   

6.2.1. Đƣờng IS: Sự cân bằng của thị trƣờng hàng hoá  

a- Xây dựng đường IS: 

Việc xây dựng đường IS nhằm mô tả những tác động của lãi suất đối với cân bằng của thị trường 

hàng hoá. Đường IS cho biết: khi lãi suất thay đổi, sản lượng cân bằng thay đổi như thế nào.  

Các bước để xây dựng đường IS như sau:  

1/ Xem xét ảnh hưởng của lãi suất tới đầu tư (hoặc tỷ giá với xuất khẩu ròng - NX). 

+ Lãi suất: i ( )  chi phí I ( )  I ( ). Do vậy đường cầu về đầu tư có dạng dốc xuống.  

+ Tỷ giá  với xuất khẩu ròng NX: Khi i   tỷ giá hối đoái E   nhập khẩu   NX . 
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    2/ Dựng mô hình cân bằng tổng cầu và sản lượng: Giả sử lãi suất giảm làm tăng C và I, 

dịch chuyển tổng cầu và sản lượng tăng.  Sơ đồ này cho thấy tác động của những thay đổi trong 

tổng cầu (do tác động trước đó của lãi suất giảm).  

                3/ Dựng đường IS ứng với mỗi mức sản lượng:  

Đường IS là tổ hợp các mức sản lượng (thu nhập) và lãi suất trong điều kiện thị trường hàng hoá 

cân bằng (cân bằng tổng cầu và sản lượng).   

b- Ý nghĩa của đường IS: 

- Đường IS phản ánh các tổ hợp khác nhau giữa lãi suất và sản lượng mà ở đó thị trường sản 

phẩm cân bằng: 

Mọi điểm nằm trên đường phản ảnh thị trường hàng hoá ở trạng thái cân bằng. Những 

điểm bên trái đường IS (điểm A), thị trường hàng hoá dư cầu. Khi đó các doanh nghiệp một 

mặt đưa hàng dự trữ ra bán, mặt khác sẽ mở rộng sản xuất tăng sản lượng tới mức Y1.  

Những điểm bên phải IS (điểm B), thị trường hàng hoá dư cung. Khi đó, các doanh 

nghiệp tăng hàng hoá tồn kho ngoài dự kiến, giá giảm, các doanh nghiệp phải giảm sản lượng tới 

mức cân bằng. (Vì vậy, tiến tới sản lượng cân bằng là xu hướng chung trên thị trường hàng hoá)  

- Đường IS dốc xuống phản ánh quan hệ nghịch biến giữa lãi suất và sản lượng cân bằng: lãi 

suất tăng, tổng cầu giảm, sản lượng cân bằng giảm.  

- Độ dốc  của IS phụ thuộc vào độ nhạy cảm của đầu tư đối với lãi suất 

c- Phương trình đường IS: 

Muốn xây dựng phương trình đường IS, áp dụng phương trình cân bằng sản lượng: 

                        Y  =  C + I + G + X – M 

Hoặc công thức: 

Y = k. A0 + k. Im (i) x i  

                                             1 

 Với  k =  

                       1 – MPC (1 – t) – Im + MPM 

    

       A0 = C0 + I0 + G0 + X0  - M0 –  MPC.T0 

      Lãi suất được đưa vào hàm đầu tư:      I     =    I0 + Im x Y + Im(i) x i  

 

d- Sự dịch chuyển đường IS: 

- Khi có những nhân tố không phải Lãi suất nhưng có ảnh hưởng đến tổng cầu thay đổi.  

Nói cách khác, tại mỗi mức lãi suất cho trước (chính sách tiền tệ không đổi), thì các bộ phận 

của tổng cầu vẫn có thể thay đổi và khi đó, AD thay đổi, kết quả là sản lượng cân bằng thay đổi. 

Như vậy sản lượng cân bằng thay đổi tại mỗi mức lãi suất sẽ dẫn tới sự dịch chuyển đường IS 

sang phải hoặc sang trái. 

- Những nhân tố ngoài lãi suất bao gồm: tiêu dùng tự định (b), đầu tư (I), chi tiêu của 

chính phủ (G), xuất khẩu ròng, thuế (T). Các yếu tố b, I, G, NX có quan hệ thuận với tổng cầu 

(những yếu tố này tăng lên, AD sẽ tăng và sản lượng tăng)  dịch chuyển đường IS sang phải; 

nhân tố thuế có quan hệ nghịch biến với tổng cầu - Thuế tăng, AD giảm, sản lượng sẽ giảm. Kết 

quả là đường IS dịch sang trái và ngược lại. 
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6.2.2. Đƣờng LM: Sự cân bằng của thị trƣờng tiền tệ 

a- Xây dựng đường LM: 

Việc xây dựng đường LM nhằm mô tả những tác động của sản lượng đối với cân bằng của thị 

trường tiền tệ.  Đường LM cho biết: khi sản lượng thay đổi, lãi suất cân bằng sẽ thay đổi như thế 

nào. 

Các bước xây dựng đường LM: 

            1/ Dựng mô hình cân bằng của thị trường tiền tệ theo sản lượng: 

Sử dụng hàm cầu về tiền với  biến sản lượng Y: MD  = D0 + Dm(y) . Y 

Nghĩa là: Y   YD   cầu tiền MD   i  

Giả sử sản lượng là Y1. Vẽ đường MD (Y1) 

Khi Y tăng lên Y2, MD (Y1) dịch chuyển lên MD (Y2)        (Bắt đầu từ sự tăng sản lượng)  

              2/ Dựng đường LM 

Tại mức sản lượng Y1 đường cầu tiền là MD1 lãi suất là i*1. Khi sản lượng tăng lên Y2 

đường cầu tiền là MD2, lãi suất là i*2 . Vẽ LM 

b- Ý nghĩa của đường LM: 

- Đường LM cho biết các tổ hợp khác nhau giữa các mức sản lượng và lãi suất mà ở đó thị 

trường tiền tệ cân bằng. 

Những điểm nằm bên trái đường LM (điểm A)  thị trường tiền tệ dư cung, lãi suất có xu 

hướng giảm xuống tới lãi suất cân bằng là i*1.  

Những điểm nằm bên phải đường LM (điểm B)  thị trường tiền tệ dư cầu, lãi suất có xu 

hướng tăng lên tới lãi suất cân bằng là i*1. 

Như vậy tiến tới lãi suất cân bằng tức là tiến tới đường LM là xu hướng chung trên thị 

trường tiền tệ. 

- Đường LM dốc lên phản ánh quan hệ nghịch biến giữa sản lượng và lãi suất cân bằng: sản 

lượng  tăng, cầu tiền tệ tăng, lãi suất cân bằng tăng. 

- Độ dốc của LM phụ thuộc vào sự nhạy cảm của cầu tiền tệ đối với thu nhập 

c- Phương trình đường LM: 

Muốn xây dựng phương trình đường LM ta áp dụng phương trình cân bằng của thị trường tiền 

tệ: 

MS = MD hoặc công thức: 

                                        M1 – D0                      Dm(i) 

                           i =                               _                          x Y     

                                             Dm                        Dm 

d- Sự dịch chuyển đường LM: 

Khi có các yếu tố khác sản lượng làm thay đổi lãi suất cân bằng, LM dịch chuyển. (Thực chất là 

sự thay đổi của cung ứng tiền) 

6.2.3. Mô hình IS – LM: Cân bằng đồng thời cả hai thị trƣờng  
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Kết hợp đường IS và LM ta có mô hình IS – LM, xác lập sự cân bằng đồng thời cả thị trường 

hàng hoá và thị trường tiền tệ 

Giả sử nền kinh tế tại điểm A: có sự cân bằng trên thị trường hàng hoá, còn thị trường 

tiền tệ ở trạng thái dư cung tiền  lãi suất có xu hướng giảm xuống lãi suất cân bằng  điểm A 

tiến tới điểm E để đạt được sự cân bằng trên cả hai thị trường. 

Nếu nền kinh tế tại điểm B: có sự cân bằng trên thị trường tiền tệ, còn thị trường hàng 

hoá dư cung hàng hoá  , giá sẽ giảm để Y  (B  E), cân bằng trên cả hai thị trường sẽ được 

xác lập. 

Như vậy tiến tới sự cân bằng trên cả hai thị trường là xu hướng chung của nền kinh tế. 

6.3. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ  

6.3.1. Tác động của chính sách tài khoá: 

 Chính sách tài khoá thắt chặt - Tăng thuế hoặc cắt giảm chi tiêu: 

Khi chính phủ tăng thuế hoặc cắt giảm chi tiêu, dịch chuyển đường IS sang trái. Kết quả là cả lãi 

suất và sản lượng cân bằng đều giảm.   

 Chính sách tài khoá nới lỏng -  Giảm thuế hoặc mở rộng chi tiêu của chính phủ: 

Khi chính phủ giảm thuế hoặc mở rộng chi tiêu, dịch chuyển đường IS sang phải. Kết quả là cả 

lãi suất và sản lượng cân bằng đều tăng.   

6.3.2. Tác động của chính sách tiền tệ: 

 Chính sách tiền tệ thắt chặt -  Giảm cung tiền tệ: 

Khi chính phủ thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ làm cho cung tiền giảm, đường LM dịch 

sang trái. Kết quả lãi suất cân bằng tăng còn sản lượng cân bằng giảm. 

 Chính sách tiền tệ nới lỏng -  Mở rộng cung ứng tiền: 

Khi chính phủ thực hiện chính sách mở rộng tiền tệ làm cho cung tiền tăng, đường LM dịch sang 

phải. Kết quả lãi suất cân bằng giảm còn sản lượng cân bằng tăng. 

6.3.3. Phối hợp chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ  

6.3.4. Các trƣờng hợp đặc biệt: 

Trên thực tế, có tình trạng chính sách tài chính hoặc chính sách tiền tệ hoàn toàn không có hiệu 

quả, khi đó không thể phối hợp cả hai loại chính sách này. 

TH1: Khi gặp phải cầu tiền hoàn toàn  không co dãn, đường LM có dạng thẳng đứng, do 

đó, chính sách tài khoá hoàn toàn không có hiệu quả. Trong trường hợp này muốn thay đổi sản 

lượng phải áp dụng chính sách tiền tệ làm dịch chuyển đường LM. 

TH2: Khi gặp phải cầu tiền co giãn vô hạn thì đường LM nằm ngang, do đó, chính sách 

tiền tệ hoàn toàn không có hiệu quả. Trong trường hợp này, muốn thay đổi sản lượng phải thực 

hiện chính sách tài khoá để làm dịch chuyển đường IS. 

Như vậy việc đo lường độ co  giãn của cầu tiền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các 

nhà hoạch định chính sách kinh tế. 
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Ví dụ: Cho các hàm: 

S = - 150 + 0,05 YD I = 340 – 80 i T =  60 + 0,1 Y G = 350 

M = 100 + 0,055 Y X = 117 Yp = 2500 MD = 800 – 100 i + 0,25Y 

Cb = 10% Cp = 30% H = 600  

 

Đơn vị của i = %, của các đại lượng khác là tỷ đồng 

a- Viết phương trình đường IS? 

b- Viết phương trình đường LM? 

c- Tìm sản lượng cân bằng của nền kinh tế và cho biết trạng thái đó có tốt hay không? 

d- Tình trạng của cán cân thương mại? 

e- Tình trạng của cán cân ngân sách?  
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Chƣơng 7 

THẤT NGHIỆP  

7.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN. 

7.1. 1. Dân số và lực lƣợng lao động: 

       - Dân số trong độ tuổi lao động (cũng được gọi là dân số trưởng thành): Bộ phận dân cư 

nằm trong độ tuổi có nghĩa vụ và quyền lao động, do Luật lao động quy định (khác nhau tuỳ 

từng quốc gia). Bộ phận này là nguồn lao động của quốc gia.  

       - Dân số tham gia hoạt động: là bộ phận dân cư trong độ tuổi lao động thưòng xuyên tham 

gia hoạt động kinh tế. Đây là lực lượng lao động của một nước. Do đó, lực lượng lao động  là 

bộ phận dân cư tham gia hoạt động kinh tế, gồm những người có việc làm và những người thất 

nghiệp.  

         Những người nằm ngoài lực lượng lao động gồm: những người không có khả năng lao 

động, (tàn tật), những người về hưu, học sinh đang học nghề hay học đại học, những người có 

khả năng lao động nhưng không muốn tìm việc làm.  

7.1. 2. Việc làm và thất nghiệp  

 Việc làm:  

- Việc làm nói chung là hoạt động cụ thể của lao động diễn ra trong không gian và thời gian xác 

định, có phương pháp riêng, có kết quả cụ thể. (Lao động của người thợ xây,  đánh máy vi tính, 

.v.v.).  

Về mặt kinh tế, việc làm là các hoạt động không bị pháp luật ngăn cấm, mang lại thu 

nhập cho người lao động. Người có việc làm là người được bố trí vào một công việc cụ thể.  

Người ta có thể coi các hoạt động tạo thu nhập kinh tế gia đình, công việc nội trợ là việc 

làm do hoạt động này tạo ra cho các thành viên trong gia đình tăng thu nhập, mặt khác nó làm 

giảm chi phí nếu thuê người nội trợ. 

- Việc làm đầy đủ:  

Đối với mỗi cá nhân, việc làm đầy đủ là hiện tượng trong đó người lao động có việc làm 

và được làm việc liên tục (không bị gián đoạn, nghỉ chờ việc) trong suốt thời gian của ngày lao 

động bình thường. 

Đối với nền kinh tế, việc làm đầy đủ là trạng thái nền kinh tế có đủ việc làm cho hầu hết 

những người muốn làm việc, các nhu cầu về lao động đều được đáp ứng, người lao động muốn 

có việc làm có thể tìm được việc làm trong thời gian ngắn. Trong trạng thái này, nền kinh tế 

được coi là đạt được mức hữu nghiệp toàn phần hay nền kinh toàn dụng nhân công. 

- Việc làm hợp lý: việc làm hợp lý là việc làm đầy đủ và phù hợp với khả năng, nguyện vọng của 

người lao động.  

 Thất nghiệp: 

 - Thất nghiệp nói chung là một hiện tượng kinh tế - xã hội, trong đó một bộ phận của dân cư 

trong lực lượng lao động,  muốn có việc làm nhưng không tìm được việc làm. 
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- Người thất nghiệp là người nằm trong lực lượng lao động, có khả năng lao động, muốn làm 

việc nhưng bị đuổi việc hay không tìm được việc, đang chờ để nhận việc. 

7.2. ĐO LƢỜNG VIỆC LÀM VÀ THẤT NGHIỆP. TỶ LỆ THẤT NGHIỆP TỰ NHIÊN.  

7.2.1. Đo lƣờng việc làm  

 Tỷ lệ dân số tham gia hoạt động 

Tỷ lệ dân số tham gia hoạt động là tỷ lệ tính theo phần trăm của lực lượng lao động so 

với số dân trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ này cho biết đòi hỏi của dân cư về việc làm trong một 

nước. 

Tỷ lệ này cao hay thấp tuỳ thuộc vào các yếu tố: quy mô dân số, quy định của luật lao 

động về độ tuổi lao động, thu nhập hay mức sống trung bình, quy mô trung bình của gia đình, 

chính sách thuế khoá và trợ cấp, chi phí của việc đi làm, vv… 

 Tỷ lệ lao động có việc làm: 

Tỷ lệ lao động có việc làm là tỷ lệ tính theo phần trăm của số người có việc làm so với 

tổng lực lượng lao động (cũng có thể người ta so với dân dố tham gia hoạt động). Tỷ lệ này cho 

biết khả năng giải quyết việc làm của một nước hay một địa phương. 

 Tổng số giờ lao động: 

Tổng số giờ lao động là đại lượng biểu thị (rõ nhất) toàn bộ cung ứng lao động của một 

nước trong những điều kiện trung bình và trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm). 

Tổng số giờ lao động = Tổng số người có việc làm trung bình trong năm x Số giờ làm 

việc trung bình trong ngày x Số  ngày làm việc trong năm. 

7.2.2. Đo lƣờng thất nghiệp   

 Tỷ lệ thất nghiệp: 

Người ta đo lường thất nghiệp bằng tỷ lệ thất nghiệp, đó là tỷ lệ phần trăm giữa số 

người thất nghiệp với toàn bộ lực lượng lao động. 

Tuỳ theo yêu cầu nghiên cứu hay thực tiễn, người ta có thể thống kê và tính được tỷ lệ 

thất nghiệp theo lứa tuổi, tỷ lệ thất nghiệp theo giới tính, tỷ lệ thất nghiệp theo từng ngành, từng 

vùng, từng địa phương. 

 Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên 

- Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là mức thất nghiệp khi trên thị trường lao động cân bằng. Như vậy 

tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là mức thất nghiệp khi nền kinh tế có đầy đủ việc làm, sản lượng quốc 

gia đạt mức sản lượng tiềm năng, không có sức ép về tiền lương và giá cả trên thị trường.  

Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là một số dương do người lao động có xu hướng lựa chọn công 

việc tốt hơn. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên ở các nước không như nhau: 2 - 4%, hoặc 6% tuỳ từng 

nước, nhưng nói chung, tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên có xu hướng tăng lên và các chính phủ phải cố 

gắng để hạn chế xu hướng này. 

  - Những yếu tố làm giảm tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên: 

   + Cắt giảm thuế thu nhập: Cắt giảm thuế thu nhập sẽ khuyến khích người lao động đi làm 

nhiều hơn, làm giảm cả tỷ lệ thất nghiệp nói chung lẫn tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. 
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  + Cắt giảm trợ cấp thất nghiệp: làm giảm thu nhập của người thất nghiệp, thúc đẩy họ tích cực 

kiếm việc làm, làm cho thất nghiệp tự nguyện giảm xuống, thất nghiệp tự nhiên giảm.  

  + Chính phủ trợ cấp đào tạo và đào tạo lại cho những lao động dư thừa làm cho lực lượng lao 

động có nghề nghiệp phù hợp với cầu về lao động. 

  + Cải thiện dịch vụ thị trường lao động tức là mở rộng các trung tâm hướng nghiệp và môi giới 

việc làm nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về việc làm cho người lao động, tạo điều kiện tốt cho 

người lao động tìm việc, giảm thất nghiệp cơ cấu và thất nghiệp tạm thời. 

   + Các chính sách của chính phủ nhằm tăng cầu về lao động để giải quyết việc làm. 

7..3. CÁC LOẠI  HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN THẤT NGHIỆP 

7.3.1. Các loại hình thất nghiệp  

 Phân loại theo thái độ của người lao động đối với việc làm (hay theo động cơ chủ 

quan của người lao động) 

- Thất nghiệp tự nguyện. 

Thất nghiệp tự nguyện là loại thất nghiệp trong đó người lao động không chấp nhận làm 

việc với mức lương hiện hành trên thị trường tại thời điểm đó, họ chờ đợi để làm việc với mức 

lương cao hơn - trong nền kinh tế vẫn có đầy đủ việc làm. Trong trường hợp này tiền lương rất 

linh hoạt làm cho cầu cân bằng với cung về lao động.  

- Thất nghiệp không tự nguyện. 

Thất nghiệp không tự nguyện là loại thất nghiệp  trong đó người lao động muốn làm việc 

với mức lương hiện hành tại thời điểm đó nhưng không có việc làm. 

Thất nghiệp  không tự nguyện là loại thất nghiệp  do tiền lương cứng nhắc, cung về lao 

động lớn hơn cầu về lao động. Theo quan điểm của Keynes là thất nghiệp do thiếu cầu (tiền 

lương không thay đổi để đảm bảo cân bằng trên thị trường lao động).  

 Phân loại thất nghiệp theo tính chất của tình trạng thất nghiệp  

- Thất nghiệp tạm thời (thất nghiệp cơ học hay thất nghiệp dai dẳng):  

Thất nghiệp tạm thời là loại thất nghiệp  diễn ra trong thời gian ngắn trong một nền kinh 

tế năng động: người lao động mới gia nhập thị trường lao động hoặc thay đổi nghề nghiệp, thay 

đổi chỗ ở, không chấp nhận công việc cũ, chuyển vùng này sang vùng khác, thậm chí là do 

những thay đổi của sản xuất buộc người lao động phải tìm việc mới. Trong thời gian đó người 

lao động là người thất nghiệp, trong khi nền kinh tế vẫn có đầy đủ việc làm và họ cũng sẽ sớm 

tìm được việc làm mới.  

Loại thất nghiệp này luôn luôn tồn tại, cho nên còn được gọi là thất nghiệp dai dẳng. Nó 

cũng là loại thất nghiệp lành mạnh. Quy mô của nó tuỳ thuộc vào những biến đổi dân số, tình 

trạng bảo hiểm và trợ cấp thất nghiệp.  

- Thất nghiệp cơ cấu:  

Thất nghiệp cơ cấu là thất nghiệp gắn với những thay đổi cơ cấu sản xuất và cầu lao 

động, gây ra mất cân đối cục bộ (cung không ăn khớp với cầu) trên thị trường lao động. Trong 

trường hợp này, cầu về loại lao động này tăng lên trong khi cầu về loại lao động khác thì giảm 
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xuống nhưng cung về lao động không được điều chỉnh kịp thời để phù hợp với yêu cầu của hoạt 

động kinh tế.  

Thất nghiệp cơ cấu thường kéo dài hơn so với thất nghiệp tạm thời. Người ta không thể 

xoá bỏ được loại thất nghiệp này nhưng có thể hạn chế nó bằng cách thường xuyên quan tâm đến 

việc đào tạo lại và tổ chức môi giới việc làm mới cho người lao động.  

- Thất nghiệp chu kỳ hay phổ biến: 

Thất nghiệp  chu kỳ hay phổ biến (theo quan điểm của Keynes là thất nghiệp  do thiếu 

cầu) là loại thất nghiệp thường xảy ra trong giai đoạn suy thoái của chu kỳ kinh doanh, sản lượng 

suy giảm do nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hay phá sản và phải sa thải lao động, thất 

nghiệp  cao ở khắp nọi nơi. 

Quy mô của thất nghiệp chu kỳ phụ thuộc vào mức độ và thời gian của suy thoái kinh tế. 

Đối với loại hình thất nghiệp này, khi nền kinh tế phục hồi trở lại, người thất nghiệp sẽ lại được 

gọi trở lại làm việc. 

Một số cách phân loại khác:  

- Mác: thất nghiệp ngừng trệ, thất nghiệp chu kỳ, thất nghiệp trá hình hay bán thất nghiệp;  

- Phái cổ điển: nói chung chỉ có thất nghiệp tự nguyện, thất nghiệp khôgn tự nguyện rất ít mà 

nguồn gốc là do tác động của các công đoàn; 

- J.M. Keynes: thất nghiệp do thiếu cầu (suy thoái kinh tế hoặc tiền công cứng nhắc)   

7.3.2. Nguyên nhân thất nghiệp 

Thất nghiệp có nhiều nguyên nhân và những nguyên nhân đó đều làm cho cầu về lao 

động không ăn khớp với cung về lao động gây ra thất nghiệp. Bởi vì cung về lao động và cầu về 

lao động luôn luôn thay đổi cho nên cung cân bằng với cầu chỉ là tạm thời (thậm chí trong trạng 

thái cân bằng của thị trường lao động vẫn có thất nghiệp tự nguyện). 

- Do thay đổi cơ cấu kinh tế ngành, vùng (xem lại thất nghiệp cơ cấu): Cơ cấu kinh tế chịu 

sự tác động và thay đổi do cách mạng khoa học công nghệ, do thay đổi cơ cấu nguồn lực 

…. Sự thay đổi nhanh chóng cơ cấu kinh tế làm mất cân đối một cách cục bộ giữa cung 

và cầu lao động trong từng ngành, vùng kinh tế và gây ra thất nghiệp. 

- Do cạnh tranh: Trong quá trình cạnh tranh,  một số doanh nghiệp làm ăn không có hiệu 

quả bị phá sản làm cho công nhân thất nghiệp.  

- Do chu kỳ kinh doanh: Khi nền kinh tế suy thoái, công nhân bị sa thải hàng loạt do nhiều 

doanh nghiệp phải đóng cửa. Đây là nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp một cách phổ biến 

do thiếu cầu về lao động. 

- Do thay đổi chỗ ở, thay đổi nghề nghiệp, do người lao động không chấp nhận lao động ở 

mức lương hiện hành ở thời điểm đó. 

- Do ảnh hưởng của một số chính sách kinh tế: các giải pháp chống lạm phát, chính sách 

mở cửa nền kinh tế ...  

- Do kinh tế kém phát triển, thị trường lao động chưa hình thành hoặ hoạt động không hiệu 

quả, thiếu vốn đầu tư sản xuất, trong lúc đó dân số tăng nhanh. Đây là một nguyên nhân 

đặc trưng của các nền kinh tế kém phát triển. 

- Do tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới?.  

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Tóm lược Bài giảng Kinh tế Vĩ mô  – Vũ Đức Thanh - ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội 14 

Khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất trực tiếp do làm năng suất lao động tăng lên và 

chi phí cho một đơn vị sản phẩm giảm,  cầu về lao động sống giảm xuống gây ra thất nghiệp. 

Thực ra, khoa học kỹ thuật mới còn có ảnh hưởng ngược lại: khoa học kỹ thuật và công 

nghệ mới tạo ra những ngành nghề và công việc mới, tăng khả năng thu hút lao động và giải 

quyết việc làm.  

Một số cách giải thích khác: 

1/ Do quá trình tìm kiếm việc làm: quá trình tìm kiếm việc làm là quá trình người lao động tìm 

đến những nơi làm việc mới chưa có người tham gia. Những nơi làm việc mới thường xuyên 

được tạo ra nhưng cũng thường xuyên bị mất đi, mặt khác, trong lực lượng lao động cũng có tình 

trạng thường xuyên có người mới tham gia và những người rút khỏi lực lượng lao động. Những 

người lao động không kiếm được nơi làm việc phải chịu thất nghiệp. 

2/ Sự hạn chế về công việc: 

Sự hạn chế về công việc được hiểu là hiện tượng một số doanh nghiệp hay lĩnh vực duy trì mức 

tiền công cao khiến dư cung về lao động (khan hiếm công việc có mức lương cao so với số 

người muốn được làm việc) dẫn đến thất nghiệp. Có 3 lý do: 

- Tiền công hiệu quả: Các doanh nghiệp có xu hướng kích thích tăng năng suất lao 

động bằng cách trả công cao so với các đối thủ cạnh tranh để kích thích sự cố gắng 

lao động và lòng trung thành của nhân viên; 

- Lợi ích nội bộ: Những người đang làm việc trong doanh nghiệp thường có tâm lý câu 

kết với nhau để hạn chế lao động mới tham gia doanh nghiệp (rõ rệt nhất khi được 

giao nhiệm vụ huấn luyện nhân viên mới); 

- Mức tiền công tối thiểu: Là mức tiền công do chính phủ quy định với một loại lao 

động nào đó – mức này thường cao hơn tiền công cân bằng của thị trường lao động, 

dẫn đến giảm cầu và dư cung lao động gây ra thất nghiệp (không tự nguyện). 

 3/ Tính cứng nhắc của tiền công: Nói chung, tiền công thay đổi chậm hơn những thay đổi của 

giá cả thị trường. Do vậy, nếu có sự giảm cầu lao động thì cân bằng thị trường lao động sẽ thay 

đổi, nhưng tiền công đang áp dụng cho nhân viên chưa thể thay đổi kịp. 

4/ Thông tin không cân xứng: Chúng ta thường giả định rằng, mọi doanh nghiệp đều trả công 

đúng với mức cân bằng của thị trường. Trên thực tế, tình hình không phải như vậy – các doanh 

nghiệp không thể có đủ thông tin để xác định mình trả công chính xác với cân bằng thị trường 

hay chưa và tiền công ở các doanh nghiệp khác được trả như thế nào.   

7. 4.  TÁC ĐỘNG CUẢ THẤT NGHIỆP 

7.4.1. Tác động kinh tế 

Khi tỷ lệ thất nghiệp  cao, công ăn việc làm ít sẽ gây thiệt hại lớn về mặt kinh tế. Đối với 

nền kinh tế thì sản lượng thực tế giảm xuống rất nhiều. Nguồn lực bị lãng phí do không được sử 

dụng, sản xuất xã hội không nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất.  

Nhà nghiên cứu người Mỹ OKUN đã nghiên cứu quan hệ giữa thất nghiệp  và sản lượng 

đã kết luận: nếu tỷ lệ thất nghiệp  tăng 1%, GNP thực tế giảm 2% so với GNP tiềm năng.  
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Như vậy thất nghiệp  tăng lên gắn liền với sự mất mát về sản lượng và thu nhập quốc dân 

giảm, thu nhập của người lao động giảm xuống,  gây ra những khó khăn trong đời sống. Thêm 

vào đó là sự tăng thêm các chi phí xã hội về trợ cấp thất nghiệp.  

7.4.2. Tác động xã hội 

Thất nghiệp làm cho người lao động không có thu nhập hoặc thu nhập thấp, không đảm 

bảo đời sống gia đình làm ảnh hưởng đến quan hệ tình cảm trong gia đình.  

Trên bình diện xã hội, tệ nạn xã hội tăng lên, mâu thuẫn xã hội tăng, thậm chí có thể có 

thể dẫn đến xung đột xã hội.  

(Cũng có ý kiến cho rằng, thất nghiệp có những tác động tích cực nhất định: thất nghiệp 

làm tăng áp lực đối với những người có việc làm, buộc họ phải cố gắng để đáp ứng tốt những 

yêu cầu nơi mình làm việc, cố gắng học tập nhiều hơn để không bị sa thải, về lâu dài làm cho 

năng suất lao động xã hội tăng lên). 
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Chƣơng 8 

LẠM PHÁT 

8.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐO LƢỜNG LẠM PHÁT  

8.1.1.  Định nghĩa lạm phát. 

 Nhìn bề ngoài lạm phát là một hiện tượng tiền tệ và là căn bệnh gắn liền với kinh tế thị 

trường. Có nhiều cách khác nhau khi định nghĩa lạm phát. 

 Theo Sách giáo khoa Kinh tế Chính trị của Liên Xô cũ: lạm phát là sự tràn đầy những 

con kênh lưu thông của những tờ rơi giấy bạc do đã phát hành quá mức, quá giới hạn cần thiết so 

với yêu cầu của lưu thông hàng hoá, làm cho giá trị của tiền giảm xuống (gắn lạm phát với sự  

tăng cung ứng tiền) 

Kinh tế học hiện đại cho rằng: lạm phát là hiện tượng mức giá cả chung của tất cả các 

hàng hoá và dịch vụ trong nền kinh tế tăng nhanh theo thời gian. 

Cần phân biệt lạm phát với các cơn sốc giá cả ở một số thời điểm hay một vài thị trường.  

 Khác với lạm phát, thiểu phát là hiện tượng giá cả của các hàng hoá và dịch vụ có xu 

hướng tăng nhưng rất chậm; giảm phát là hiện tượng mức giá chung có xu hướng giảm theo thời 

gian. Giảm phát và thiểu phát là những dấu hiệu của nền kinh tế trì trệ – nguội lạnh, không có 

động cơ thúc đẩy chi tiêu và đầu tư, do đó, không kích thích tăng trưởng kinh tế.  

8.1.2. Đo lƣờng lạm phát. 

-  Tỷ lệ lạm phát:  

Tỷ lệ lạm phát là mức tăng tính theo phần trăm của giá cả các hàng hoá và dịch vụ trong 

nền kinh tế tại thời điểm cần xác định so với một thời điểm trước đó. 

                                                 Mức giá năm t  –   Mức giá năm (t-1) 

Tỷ lệ lạm phát năm t (%) =                                                                                    x 100 

                                                                 Mức giá năm (t-1) 

Chẳng hạn, khi người ta nói: ở Việt Nam tỷ lệ lạm phát năm 1998 so với 1997 là 5,6%, có nghĩa 

là giá trung bình của hầu hết hàng hoá và dịch vụ năm 1998 tăng 5,6% so với năm 1997. 

Mức giá hàng năm có thể được tính theo chỉ số giá cả tiêu dùng CPI, chỉ số giá cả sản 

xuất PPI hoặc chỉ số giảm phát GNP. Tuy nhiên, tính tỷ lệ lạm phát thông qua chỉ số giá cả tiêu 

dùng (CPI) là phương pháp được sử dụng phổ biến hơn cả. 

- Cách tính tỷ lệ lạm phát theo chỉ số giá cả tiêu dùng (CPI): 

  + Chỉ số giá cả tiêu dùng (CPI) là mức giá trung bình cho một lô hàng tiêu dùng bao gồm 

những mặt hàng tiêu dùng cơ bản do chính phủ lựa chọn, được thống kê ở nhiều địa phương 

trong nước. CPI được coi là mức giá chung cho toàn bộ hàng tiêu dùng của một nền kinh tế.  

VD: ở Mỹ khi tính CPI, chính phủ qui định phải thống kê - tập hợp giá cả  265 nhóm hàng chính, 

từ lương thực, thực phẩm, nhà ở, đến y tế và vận tải… ở 85 thành phố trong nước. 

  + Cách tính: 

Gọi  t = năm cần tính CPI và tỷ lệ lạm phát  
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t0 = năm gốc để so sánh       

i = một mặt hàng trong nhóm được chọn, chẳng hạn lương thực hay nhà ở, ... 

Pi = giá của hàng hoá i. 

Hi = phần (tỷ trọng) của hàng hoá i trong chi tiêu của dân cư. 

(VD: Nếu trung bình 1 tháng người dân chi tiêu 1triêụ đồng, trong đó chi cho thực phẩm 

100.00đ, phần của thực phẩm trong chi tiêu là 10%  hay 0,10). 

CPIt = 

n

i

Hi
Pio

Pit

1

.100.  

+ Tính tỉ lê lạm phát theo CPI: 

100.
CPIo

CPIo -CPIt 
 t  ph¸t n¨m l¹m lÖ Tû  

 

 

 

 

 

8.1.3. Các mức độ lạm phát. 

Căn cứ vào tỷ lệ lạm phát người  ta chia ra ba mức độ lạm phát: 

- Lạm phát vừa phải: là lạm phát với mức độ một con số, tức là tỷ lệ lạm phát nhỏ hơn 10%/ 

năm. Đây là lạm phát ở mức độ thấp, không có hại gì cho sản xuất và đời sống, thậm chí khi nền 

kinh tế ở dưới mức sản lượng tiền năng, lạm phát vừa phải còn được coi là giải pháp kích cầu 

(tăng AD) nhằm kích thích tăng sản lượng quốc gia và giải quyết việc làm. 

- Lạm phát  phi mã: là lạm phát ở mức độ cao hơn hai con số, tức là tỷ lệ lạm phát từ hơn 10% 

cho tới khoảng 200 - 300%/ năm. Khi có lạm phát phi mã, nền kinh tế bắt đầu có những rối loạn, 

đồng tiền mất giá, sản xuất khó khăn, mức sống của dân cư giảm mạnh và các giải pháp chính 

sách kinh tế của chính phủ trở nên kém hiệu quả. 

- Siêu lạm phát: là lạm phát ở mức độ rất cao với tỷ lệ trên 300% /năm, thậm chí đến 4 con số. Khi có 

siêu lạm phát nền kinh tế rơi vào tình trạng khủng hoảng và có nguy cơ sụp đổ, chính phủ mất 

khả năng kiểm soát nền kinh tế. 

8.2. TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT  

 8.2.1. Lạm phát và sản lƣợng quốc gia. 

- Khi nền kinh tế ở dưới mức sản lượng tiềm năng lạm phát ở mức vừa phải một con số có tác 

dụng kích khích việc huy động các nguồn lực cho nền kinh tế giảm thất nghiệp và tăng sản lượng 

quốc gia. 

- Khi nền kinh tế đã đạt mức sản lượng tiềm năng lạm phát không có khả năng kích thích sản 

lượng thực tế mà chỉ tăng sản lượng danh nghĩa mà thôi. 

 Suy cho cùng, không có quan hệ nhân qủa trực tiếp giữa lạm phát và sản lượng quốc gia. 

Ví dụ: Nếu coi CPI1967  = 100%. Ta tính CPI1983 ở Mỹ như sau: 

Thực phẩm: 284 x (0,19) + Nhà ở : 323 x (0,43) + Quần áo: 197 x (0,07) + Vận tải: 298 x 

(0,18)   + + Ytế: 367 x (0,05) + Thứ khác: 254 x (0.08) = 298 

Nghĩa là: so với năm 1967, giá cả tiêu dùng của năm 1983 tăng gần 2 lần. 
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8.2.2. Lạm phát gây ra sự phân phối lại thu nhập và của cải giữa các tầng lớp dân cƣ. 

Lạm phát cao làm giảm giá trị của tiền, gây ra những xáo trộn hay sự phân phối lại về thu nhập 

hay của cải giữa các tầng lớp dân cư. 

- Lạm phát cao làm giảm thu nhập thực tế và mức sống của những người có thu nhập bằng tiền 

cố định (viên chức Nhà nước, công nhân, người hưởng trợ cấp thất nghiệp ...) 

- Lạm phát  cao gây thiệt hại cho những chủ nợ và làm lợi cho những con nợ do giá trị thực tế 

của các khoản thanh toán giảm mạnh. 

- Lạm phát làm mất giá trị của tiền do đó kích thích người ta luân chuyển tiền nhanh, tránh giữ 

tiền mặt, ngược lại nó kích thích xu hướng đầu cơ vào các bất động sản - đó thường là những 

loại hàng tăng giá nhiều nhất trong thời kỳ lạm phát. 

- Khi Nhà nước tạo ra lạm phát với mức độ cao sẽ gây thiệt hại cho dân cư vì thực chất đó là 

hình thức đánh thuế trá hình. 

      Lạm phát cao gây ra những ảnh hưởng khác nhau đến lợi ích giữa các tầng lớp trong dân cư 

và do đó gây ra phản ứng khác nhau giữa các tầng lớp trong dân cư. 

8.2.3.  Lạm phát làm giảm hiệu quả hoạt động kinh tế và làm sai lệch tác động chính sách 

của chính phủ. 

- Lạm phát làm biến dạng giá cả tương đối của các hàng hoá dẫn đến sự hoạt động kém hiệu 

quả của nền kinh tế: 

+ Do  giá cả biến động hàng ngày, nó không còn là một thông tin đáng tin cậy, cũng  không còn là 

công cụ tính toán và đánh giá một cách đúng đắn tình trạng chi phí và kết quả của doanh 

nghiệp, đẩy các doanh nghiệp vào tình trạng khó khăn. 

+ Sự biến động giá có thể kích thích sự phân bố lại các nguồn lực theo lợi ích trước mắt làm 

hại đến hiệu quả lâu dài của nền kinh tế. 

- Lạm phát có thể làm sai lệch những tác động trong chính sách điều tiết của chính phủ 

(trường hợp của thuế luỹ tiến: người đóng thuế bị đẩy vào nhóm chịu mức thuế cao trong khi 

kết quả hoạt động kinh tế kém đi). 

Tóm lại: Lạm phát cao là một căn bệnh nguy hiểm của nền kinh tế và tác động xấu đến đời sống 

dân cư cũng như hiệu quả hoạt động lâu dài của nền kinh tế. Chính vì vậy kiểm soát lạm phát để 

ổn định mức giá là một trong những mục tiêu cơ bản của kinh tế vĩ mô. 

Có ý kiến cho rằng: nếu lạm phát cân bằng (giá cả mọi hàng hoá tăng cùng một tỷ lệ) và nếu 

người ta dự tính được mức độ lạm phát thì sẽ không có điều gì nguy hại cả. Thực ra, trong những 

trường hợp này, lạm phát vẫn có những tác động xấu. Nhiều nhà kinh tế chỉ ra hai tình thế: “chi 

phí mòn giày” và “chi phí thực đơn” gây không ít tốn kém và phiền toái trong giao dịch và hoạt 

động kinh tế. 

8.3. QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP. 

Lạm phát và thất nghiệp có ảnh hưởng gì với nhau hay không là một vấn đề không chắc chắn. 

Nghiên cứu quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát nhà kinh tế học Philips đã thống kê và đưa ra 

những kết luận không phải là qui luật về ảnh hưởng qua lại giữa thất nghiệp và lạm phát. 

8.3.1. Đƣờng Philips ban đầu (đƣờng cong Philips trong ngắn hạn) 
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Đường Philips ban đầu là đường mô tả mối liên hệ giữa thất nghiệp và lạm phát, theo đó một 

mức lạm phát thấp có thể đi đôi với một mức thất nghiệp cao và ngược lại. Điều này có nghĩa là 

người ta có thể đánh đổi giữa tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạm phát, tức là hy sinh hay chấp nhận 

một mức thất nghiệp cao để có mức lạm phát thấp hay ngược  lại. 

Đường Philips ngắn hạn chỉ phù hợp khi nền kinh tế hoạt động dưới mức sản lượng tiềm năng và 

có lạm phát do cầu kéo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2. Đƣờng Philips có tính đến dự kiến về lạm phát (đƣờng Philips dài hạn). 

Đường Philips dài hạn mô tả quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát, theo đó thể hiện xu hướng 

các tác nhân trong nền kinh tế thích nghi dần với tình trạng lạm phát (hay sống chung được với 

lạm phát). Trong các giao dịch hay các hợp đồng, mọi người đều tính đến mức độ lạm phát của 

nền kinh tế, do đó các doanh nghiệp vẫn sản xuất ở mức tối đa hoá lợi nhuận và nền kinh tế vẫn 

có thể đạt được tới mức sản lượng tiềm năng,  thất nghiệp ở mức tỷ lệ tự nhiên không kể tỷ lệ 

lạm phát như thế nào. 

8.4. NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC LẠM PHÁT. 

Một thời kỳ lạm phát thường là hậu quả của nhiều nguyên nhân, vì vậy cũng thường có nhiều 

cách giải thích khác nhau về nguyên nhân lạm phát cũng như việc tìm kiếm các giải pháp để 

kiềm chế lạm phát. Căn cứ vào những nguyên nhân lạm phát,  có thể chia ra thành 3 loại lạm 

phát cơ bản dưới đây. 

8.4.1. Lạm phát do cầu kéo (Lạm phát cầu). 

- Định nghĩa: Lạm phát do cầu kéo là một loại lạm phát trong đó giá cả tăng lên là do sức ép của 

sự gia tăng quá mức trong tổng cầu để đổi lấy tổng cung có hạn. Nói cách khác, khi tổng cầu của 

nền kinh tế quá lớn, tổng cung (sản lượng thực tế) không đủ đáp ứng sẽ gây ra sức ép làm tăng 

mức giá chung. 

- Quá trình dẫn đến lạm phát: Lạm phát do cầu kéo thường xẩy ra khi người ta theo đuổi những 

chính sách kích cầu (bằng các công cụ tài chính và tiền tệ) để tăng sản lượng quốc gia. 

+ Giả sử nền kinh tế còn đang hoạt động ở dưới mức sản lượng tiềm năng, các chính phủ mở 

rộng chi tiêu hoặc nới lỏng trong chính sách tiền tệ, C , I , G  làm tăng AD,  cân bằng 
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kinh tế vĩ mô thay đổi theo hướng: GDP tăng, việc làm tăng, CPI tăng chút ít. Kích cầu ở 

giới hạn này (khi GDP thực tế < GDP tiềm năng) là có hiệu quả.  

+ Khi sản lượng thực tế đã đạt tới mức sản lượng tiềm năng, quán tính tăng chi tiêu làm cho 

tổng cầu tiếp tục gia tăng, nhưng sản lượng thực tế không thể tăng thêm được nữa do bị hạn 

chế bởi sản lượng tiềm năng, chỉ có sản lượng danh nghĩa tăng lên. Hay nói cách khác, sức 

ép quá lớn của tổng cầu trong khi tổng cung hạn chế sẽ kéo mức giá chung tăng cao,  gây ra 

lạm phát – lạm phát do cầu kéo. 

- Đặc điểm của lạm phát do cầu kéo:  mức giá chung cao trong khi nền kinh tế “nóng”. 

- Những giải pháp khắc phục và kiềm chế lạm phát. 

Các giải pháp đối với lạm phát do cầu kéo, đương nhiên là tập trung vào kiểm soát tổng cầu. Để 

kiểm soát và giảm tổng cầu, chính phủ có thể áp dụng nhiều công cụ chính sách. 

+ Chính sách giá cả: kiểm soát hành chính trong lĩnh vực giá cả và tiền lương. 

+ Chính sách tài khoá thắt chặt: Cắt giảm chi tiêu của chính phủ, tăng thuế thu nhập đối với 

cá nhân và Công ty (khiến cho C và I giảm). 

+ Chính sách tiền tệ thắt chặt: Giảm cung tiền (điều chỉnh tỷ lệ dự trữ, bán trái phiếu, tăng lãi 

suất chiết khấu...), làm tăng lãi suất để giảm C và I, … 

+ Kinh tế đối ngoại: Tăng nhập khẩu để đáp ứng cho tổng cầu quá lớn. 

+ Về dài hạn: Điều chỉnh lại cơ cấu kinh tế để nền kinh tế hoạt động có hiệu quả. 

8.4.2. Lạm phát do chi phí đẩy (Lạm phát chi phí hay lạm phát do biến động cung). 

- Định nghĩa: Lạm phát do biến động cung là lạm phát trong đó những biến động xấu về nguồn 

lực làm tổng cung suy giảm mạnh, không đáp ứng được tổng cầu, khiến cho mức giá chung tăng 

lên và xảy ra lạm phát. 

- Quá trình dẫn đến lạm phát. 

Lạm phát do biến động cung thường bắt nguồn từ những biến động xấu về các nguồn lực kinh tế 

của quốc gia hoặc những đột biến về giá cả của thị trường yếu tố đầu vào. Chẳng hạn: Cạn kiệt 

một thứ tài nguyên quan trọng nào đó, Công nghệ được sử dụng ở các doanh nghiệp trở nên lạc 

hậu một cách phổ biến, Tiền công tăng đồng loạt, Khủng hoảng thị trường năng lượng thế giới, 

Thiên tai lớn, ... 

Khi xảy ra ít nhất một trong những hiện tượng nói trên, chi phí sản xuất bình quân sẽ tăng lên ở 

hầu hết các doanh nghiệp của nền kinh tế,  AS bị suy giảm, trong khi AD không đổi, mức giá 

chung tăng lên và xảy ra lạm phát chi phí đẩy. 

- Đặc điểm của lạm phát chi phí là: trong thời kỳ lạm phát chi phí đẩy, AS giảm quá mức khiến 

cho nó nhỏ hơn AD làm giá cả tăng lên, lạm phát cao đi đôi với suy thoái và thất nghiệp cao. 

- Giải pháp khắc phục. 

 Muốn khắc phục và kiềm chế lạm phát do chi phí đẩy phải áp dụng các biện pháp để cải thiện 

tổng cung. Các biện pháp cần thiết là: 

+ Chính sách giá cả: kiểm soát hành chính đối với giá cả và tiền lương. 

+ Chính sách tài khoá: Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu của chính phủ, nới lỏng thuế thu nhập đối 

với dân cư và doanh nghiệp để khuyến khích tiết kiệm và đầu tư. 
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+ Chính sách tiền tệ: nới lỏng tiền tệ để kích thích đầu tư  

+ Chính sách đối ngoại: nới lỏng nhập khẩu làm giảm sức ép của cầu. 

+ Chính sách khác: Tìm tài nguyên thay thế, đổi mới công nghệ, điều chỉnh cơ cấu kinh tế 

cho phù hợp với điều kiện mới. 

8.4.3. Lý thuyết số lƣợng tiền tệ (cách giải thích của phái trọng tiền) 

Theo thuyết số lượng tiền tệ thì số lượng tiền tệ trong nền kinh tế được xác định qua phương 

trình giao dịch, được viết như sau: 

Khối lượng tiền tệ x  Tốc độ lưu thông của tiền  =  Giá cả  x  Lượng giao dịch 

   M  x     V       =      P x      Q 

   MV = PQ 

- Đối với nền kinh tế Q = Y (sản lượng thực tế), do đó:              MV = PY 

Theo phương trình trên đây, quan hệ có tính quy luật là: lượng tiền cần thiết trong nền kinh tế 

phụ thuộc vào vòng quay của đồng tiền, sản lượng thực tế và giá cả hàng hoá. 

- Trong những điều kiện xác định, nói chung Y là một đại lượng đã biết và tương đối ổn định 

(trong ngắn hạn) do nó phụ thuộc vào điều kiện nguồn lực hiện có, đồng thời V được coi là một 

lượng không đổi. Do đó ta có thể viết: 

 

(% thay đổi M) + (% thay đổi V) = (% thay đổi P) + (% thay đổi Y) 

            ổn định                    ổn định  

Hay:         % thay đổi M = % thay đổi của P   

Nghĩa là:  Tỷ lệ lạm phát = % thay đổi của cung ứng tiền. 

Vì vậy trong điều kiện sản lượng thực tế do các điều kiện về nguồn lực qui định và tốc độ lưu 

thông của tiền là tương đối ổn định thì khối lượng tiền tệ trong nền kinh tế quyết định sản 

lượng quốc gia danh nghĩa, tức là tỷ lệ thay đổi giá cả của nền kinh tế sẽ tỷ lệ thuận với 

những thay đổi của cung ứng tiền tệ. Nguồn gốc của lạm phát là phát hành tiền của Ngân hàng 

Trung ương. 

Như vậy Ngân hàng Trung ương là cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát cung ứng tiền tệ sẽ là 

người quyết định nền kinh tế lạm phát hay thiểu phát và  chống lạm phát là công việc của Ngân 

hàng Trung ương. 
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